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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                 -------------                         --------------------------------- 

       Bản án số: 39/2017/HSST             

       Ngày: 24/03/2017 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà:  Ông Phạm Đồng Trưng 

 Các Hội thẩm nhân dân:              Bà Nguyễn Minh Hương 

           Ông Thái Nguyên Bền 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Nguyên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:  

          Bà Trần Thuỳ Linh - Kiểm sát viên 

Ngày 24 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2017/TL-HSST ngày 09 tháng 03 

năm 2017 đối với bị cáo:  Nguyễn Anh S                   SN: 1971 

ĐKNKTT: số 9 đường 20 P, quận B, Hà Nội. 

Chỗ ở: số 43 ngõ 116 phường N, quận L, Hà Nội. 

Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.             

Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn T - SN: 1938;  Con bà: Lương Thị 

S (đã chết); Gia đình có bốn chị em, bị can là con thứ ba; Vợ: Đinh Thị Minh 

T - SN: 1975; Có 02 con, lớn SN: 1994, nhỏ SN: 1999. 

TATS: 03 tiền sự: Từ năm 1989 đến năm 2003 có 03 tiền sự về các hành vi 

Cố ý gây thương tích, Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải, Đánh 

bạc. (Ngoài thời hiệu). 

Tạm giữ: 02/12/2016.         Tạm giam: 11/12/2016.        

 (có mặt tại phiên toà)      

 NHẬN THẤY 

Nguyễn Anh S  bị  Viện Kiểm sát nhân dân quận H truy tố hành vi phạm tội 

như sau:   

Khoảng 19h45’ ngày 01/12/2016, tổ công tác CA phố H làm nhiệm vụ trên 

địa bàn tuyến phố N – quận H - Hà Nội phát hiện Nguyễn Anh S điều khiển xe máy 

nhãn hiệu Yamaha màu trắng, BKS: 29X3- 7xxx đi ngược chiều phố N rồi dừng xe 

tại vỉa hè trước số nhà 36 phố N, phường H, quận H, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn 

nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trong lòng bàn tay bên trái của 

S có 01 túi nilon màu trắng kích thước khoảng 1,5 x 1,5 cm bên trong chứa tinh thể 

màu trắng, S khai là ma túy mang đi để bán. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ, 
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niêm phong số tang vật trên và đưa S cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an 

phường H để giải quyết. 

  Tang vật thu giữ: 01 túi nilon kích thước 1,5x1,5cm bên trong chứa tinh thể 

màu trắng ; 01 điện thoại Nokia màu đen, số imei : 352445057527xxx, sim số : 

0942599xxx ; 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha màu trắng, BKS: 29X3- 7xxx. 

Tại Bản Kết luận giám định số 7110/KLGĐ-PC54 ngày 22/12/2016 của 

Phòng KTHS - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Tinh thể màu trắng bên trong 

01 túi nilon thu giữ của Nguyễn Anh S là ma túy loại Methamphetamine, có trọng 

lượng 1,063 gam. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Anh S khai: Khoảng 18h45’ ngày 01/12/2016, 

một thanh niên tên T (hiện chưa xác định) dùng số điện thoại 0969527xxx gọi điện 

thoại cho S nhờ mua giúp 1.000.000 VND (một triệu đồng) ma túy đá và sẽ cho S 

sử dụng ma túy cùng. S đồng ý rồi điều khiển xe máy đi một mình đến gầm cầu 

vượt ngã tư K – đường N gặp và mua của một nam thanh niên tên T1 (không rõ lai 

lịch, S đã mua ma túy của T1 khoảng 2,3 lần), 01 túi nilon kích thước 1,5 x 1,5 cm 

bên trong chứa ma túy đá với giá 1.000.000 VND (một triệu đồng). Sau đó, S cầm 

số ma túy trên bằng tay trái rồi điều khiển xe máy đến số 36 phố N để giao ma túy 

cho T thì bị tổ công tác Công an phường H kiểm tra và bắt quả tang như đã nêu 

trên. Chiếc xe máy S mượn của anh Nguyễn Tiến S1 là anh họ để đi có việc còn 

chiếc điện thoại Nokia màu đen S sử dụng để liên lạc với bạn bè, người thân và trao 

đổi mua bán ma túy. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu trắng, BKS: 29X3- 7xxx, quá 

trình điều tra xác định là của anh Nguyễn Tiến S1 (SN: 1969; ĐKHKTT: P61H3 

phố N, quận H, Hà Nội). Xét không liên quan đến hành vi phạm tội của S, ngày 

20/12/2016 Cơ quan CSĐT - Công an quận H đã trả lại chiếc xe máy trên cho anh 

Nguyễn Tiến S1. Anh Nguyễn Tiến S1 đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

khác về dân sự. 

Về đối tượng T nhờ S mua ma túy hộ và đối tượng T1 bán ma tuý cho S, S 

khai không biết địa chỉ cụ thể. Tiến hành rút list điện thoại không xác định được 

địa chỉ nên Cơ quan CSĐT - Công an quận H không có điều kiện xác minh làm rõ. 

 Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 24/02/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Anh S về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra và công nhận 

nội dung bản cáo trạng đã truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 194 BLHS là đúng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm đã 

truy tố, đề nghị kết tội bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, áp dụng 
khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46;  Điều 33 của Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo với mức án từ 30 tháng đến 36 tháng  tù giam, không áp dụng hình 

phạt tiền đối với bị cáo. Tiêu huỷ ma tuý, tịch thu sung công điện thoại Nokia thu 

giữ của S. 
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Căn cứ những tài liệu, chứng cứ đã thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả 

phần tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, của bị cáo: 

XÉT THẤY 
Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Anh S đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời 

khai  nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng những tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án, đồng thời căn cứ vào bản Kết luận giám định số 

7110/KLGĐ-PC54 ngày 22/12/2016 của Phòng KTHS - Công an thành phố Hà Nội 

kết luận: Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon thu giữ của Nguyễn Anh S là 

ma túy loại Methamphetamine, có trọng lượng 1,063 gam.Từ đó có đủ cơ sở kết 

luận:  

Khoảng 19h45’ ngày 01/12/2016, Nguyễn Anh S có hành vi mua bán trái 

phép 1,063 gam Methamphetamine tại tại vỉa hè trước số nhà 36 phố N, phường H, 

quận H, Hà Nội thì bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Hành vi của bị cáo S đã 

phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội danh và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự.  

Về nhân thân của bị cáo: Từ năm 1989 đến năm 2003 có 03 tiền sự về các 

hành vi Cố ý gây thương tích, Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải, 

Đánh bạc. (Ngoài thời hiệu). 

Hành vi mua bán trái phép 1,063 gam Methamphetamine của bị cáo là vi 

phạm pháp luật, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý ma túy của Nhà 

nước, gây mất trật tự an toàn xã hội, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Bị cáo có 

03 tiền sự về các hành vi Cố ý gây thương tích, Vi phạm các quy định về an toàn 

giao thông vận tải, Đánh bạc. (Ngoài thời hiệu) nhưng không thấy đấy là bài học để 

tu dưỡng bản thân, mà lại tiếp tục có hành vi phạm tội, bởi vậy cần thiết  áp dụng 

phạt tù giam đối với bị cáo nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, 

tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo có bố đẻ được tặng 

thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì nên cũng xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt đối với bị cáo. 

Về tang vật: Tịch thu, tiêu huỷ 01 túi  ni lon kích thước 1,5 x1,5cm bên trong 

chứa  1,063 gam Methamphetamine và 01 sim điện thoại đã cũ. 

Tịch thu sung công 01 điện thoại Nokia màu đen đã cũ số imei : 

352445057527xxx thu giữ của S. 

Bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng  hình phạt tiền theo khoản 

5 điều 194 - Bộ luật hình sự.  

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 
1. Tuyên bố:  Nguyễn Anh S phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý 

2. Áp dụng:  
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  + Khoản 1 điều 194; Điều 33; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Bộ luật 

hình sự; 

  + Điều 76, 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; 

 + Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án, 

3.  Xử phạt:   Nguyễn Anh S      24 (hai mƣơi bốn) tháng tù                            

Thời hạn tù tính từ ngày 02/12/2016.  

Bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị 

cáo theo khoản 5 điều 194  Bộ luật hình sự. 

4. Tang vật:  

Tịch thu, tiêu huỷ 01 túi  ni lon kích thước 1,5 x1,5cm bên trong chứa  1,063 

gam Methamphetamine và 01 sim điện thoại đã cũ. 

Tịch thu sung công 01 điện thoại Nokia màu đen đã cũ số imei : 

352445057527xxx thu giữ của Sơn. 

Tang vật hiện đang giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo 

Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 20/03/2017. 

5. Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
      
Nơi nhận:  

-  VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THA q. Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hs, VP. 

 

  

T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phạm Đồng Trƣng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


